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I. Mục tiêu

1. Kiến thức: 
- HS nhận biết được khi nào thấy 1 vật

- Hs nêu được ĐL phản xạ ánh sáng

- HS nêu được tính chất ảnh tạo bởi gương

- Hs nêu được khái niệm biên độ dao động, tần số
- HS hiểu được về vật phản xạ âm tốt, kém.
- Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm
- Khi nào vật phát ra âm to, nhỏ, cao, thấp
- Vận dung kiến thức về âm để giải thích các hiện tượng thực tế
- HS vẽ được tia phản xạ, xác định được vị trí đặt gương, vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập, kĩ năng vẽ hình.

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra.

II. Ma trận đề:

	Nội dung kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc

nghiệm
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	TN
	TL
	

	Quang học
	NB khi nào thấy 1 vật

ĐL phản xạ ánh sáng

Tính chất ảnh tạo bởi gương
	Tính chất ảnh tạo bởi gương 
	
	
	
	- HS vẽ được tia phản xạ, xác định được vị trí đặt gương


	
	

	Số câu 
	3
	1
	
	
	
	1
	
	

	Số điểm
	1,5
	2,0 đ
	
	
	
	2,5đ
	
	6,0 đ

60%

	 Âm học
	Khái niệm biên độ dao động, tần số
	.
	VD về vật phản xạ âm tốt, kém.

Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm
	Khi nào vật phát ra âm to, nhỏ, cao, thấp
	
	
	Vận dung kiến thức về âm để giải thích các hiện tượng thực tế
	

	Số câu 
	1 
	
	1
	1
	
	
	1
	

	Số điểm
	0,5
	
	1,0 đ
	2,0 đ
	
	
	0,5
	4,0đ

40%

	Tổng
	4,0đ

40%
	3,0 đ

30%
	2,5 đ

25%
	0,5 đ

5%
	10đ 

100%
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Đề 1
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

   
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.                    


   
 B. Tia tới và pháp tuyến với gương.

   
 C. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.  

   
 D. Tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

Câu 2. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh:

  
 A. Lớn bằng vật.


 

    B. Lớn hơn vật.

   
 C. Gấp đôi vật.




    D. Nhỏ hơn vật.

Câu 3. Khi nào ta nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng.

           
B. Khi vật phát ra ánh sáng

C. Khi ta mở mắt hướng về phía vật. 
             
D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta.

Câu 4. Trong các bề mặt dưới đây, bề mặt của vật phản xạ âm tốt là:

   
 A. Bề mặt của một tấm vải.


     B. Bề mặt của một tấm kính.

   
 C. Bề mặt đá hoa.
                                                  D. Bề mặt của một miếng xốp.

Câu 5. Tần số dao động là:

   
A. Số dao động trong 1 giây.


   
           B. Số dao động trong 1 phút.
    
C. Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng                           
           D. Độ lệch nhỏ nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng      
Câu 6. Khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là:
 
 A. Dùi trống.



                 B. Mặt trống.

  
 C. Thành trống.



                 D. Viền trống.

II. Tự luận: (7,0 điểm) 

Bài 1: (2,0 đ) Nêu tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
Bài 2: (2,5 đ)  Trên hình vẽ 1 tia tới SI chiếu lên một gương phẳng. 
a)Hãy vẽ tia phản xạ?
b)Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được 1 tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào?Vẽ hình?
[image: image3.bmp]

Bài 3:(2,0 đ)     
a) Khi nào vật phát ra âm thấp, âm cao?
b) Khi nào vật phát ra âm to, âm nhỏ?
Bài 4: (0,5 đ) Tại sao khi bay côn trùng thường tạo ra tiếng vo ve?
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Đề 1


	TT
	Nội dung
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

B

D

B -C

A

B


	Mỗi câu 0,5 đ

	Bài 1
	Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lồi :

· Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

· Ảnh nhỏ hơn vật.

	1,0 đ

1,0 đ

	Bài 2
	a)
[image: image1.jpg]Hinh 4.3




b)
[image: image2.jpg]



	2,0 đ
0,5đ

	Bài 3
	a) Vật dao động nhanh, tần số dao động lớn thì âm phát ra cao.

Vật dao động chậm, tần số dao động nhỏ thì âm phát ra thấp
b) Vật dao động mạnh, biên độ dao động lớn thì âm phát ra to.

Vật dao động nhẹ, biên độ dao động nhỏ thì âm phát ra nhỏ
	0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

	Bài 4
	Côn trùng khi bay phát ra những âm thanh vo ve là do khi bay côn trùng vẫy những chiếc cánh nhỏ mấy trăm lần trong một giây . Những chiếc cánh nhỏ này là những màng rung động. Bất kỳ một màng rung động nào đủ nhanh( trên 16 lần trong một giây ) củng sẽ sản ra những âm có độ cao nhất định .
	0,5 đ


	BGH duyệt

Lý Thị Như Hoa
	Tổ trưởng duyệt

Đỗ Thị Thúy Giang
	GV

        Phan Thị Thùy Linh
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Đề 2
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1 Trong các bề mặt dưới đây, bề mặt của vật phản xạ âm tốt là:

   
 A. Bề mặt của một tấm vải.


     B. Bề mặt của một tấm kính.

   
 C. Bề mặt đá hoa.
                                                  D. Bề mặt của một miếng xốp.

Câu 2. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh:

  
 A. Lớn bằng vật.


 

    B. Lớn hơn vật.

   
 C. Gấp đôi vật.




    D. Nhỏ hơn vật.

Câu 3. Khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là:

 
 A. Dùi trống.



                 B. Mặt trống.

  
 C. Thành trống.



                 D. Viền trống.

Câu 4. . Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

   
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.                    


   
 B. Tia tới và pháp tuyến với gương.

   
 C. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.  

   
 D. Tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. 

Câu 5. Tần số dao động là:

   
A. Số dao động trong 1 giây.


   

           B. Số dao động trong 1 phút.

    
C. Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng                           

           D. Độ lệch nhỏ nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng      

Câu 6. Khi nào ta nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng.

           

B. Khi vật phát ra ánh sáng

C. Khi ta mở mắt hướng về phía vật. 
             

D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta.

II. Tự luận: (7,0 điểm) 
Bài 1: (2,0 đ) Nêu tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Bài 2:(2,5 đ) Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng  30o. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

Bài 3:(2,0 đ)     
c) Khi nào vật phát ra âm thấp, âm cao?
d) Khi nào vật phát ra âm to, âm nhỏ?
Bài 4: (0,5 đ) Tại sao khi bay côn trùng thường tạo ra tiếng vo ve?
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Đề 2


	TT
	Nội dung
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B -C
B

D

D
A

B


	Mỗi câu 0,5 đ

	Bài 1
	Tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm :

· Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

· Ảnh lớn hơn vật.


	1,0 đ

1,0 đ

	Bài 2
	Xét 2 tam giác vuông: ∆ OHB và ∆ OHB’:

- Cạch chung OH

                                              - BH = HB’

→  ∆ OHB = ∆ OHB’ → BOH = B’OH = 300

Vậy  góc tạo bởi ảnh và mặt gương bằng 300
	0,5d
2,0đ


	Bài 3
	a) Vật dao động nhanh, tần số dao động lớn thì âm phát ra cao.

Vật dao động chậm, tần số dao động nhỏ thì âm phát ra thấp
b) Vật dao động mạnh, biên độ dao động lớn thì âm phát ra to.

Vật dao động nhẹ, biên độ dao động nhỏ thì âm phát ra nhỏ
	0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

	Bài 4
	Côn trùng khi bay phát ra những âm thanh vo ve là do khi bay côn trùng vẫy những chiếc cánh nhỏ mấy trăm lần trong một giây . Những chiếc cánh nhỏ này là những màng rung động. Bất kỳ một màng rung động nào đủ nhanh( trên 16 lần trong một giây ) củng sẽ sản ra những âm có độ cao nhất định .
	0,5 đ


	BGH duyệt

Lý Thị Như Hoa
	Tổ trưởng duyệt

Đỗ Thị Thúy Giang
	GV

        Phan Thị Thùy Linh
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